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  XU HƯỚNG DÒNG TIỀN

Nguồn: Fireant

Chỉ số trong nước HSX HNX

Chỉ số 1111,18 222,43

Thay đổi (%) 0,78% 0,75%

Thay đổi 8,61 1,65

Tổng KLGD (Triệu cp) 724 89

Tổng GTGD (Tỷ) 13.587 1.324

NĐTNN ròng (Tỷ) -119,51 5,80

Tự doanh ròng (Tỷ) -30,00

PE 11,76 12,56

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1

Chỉ số 1125,07 1.125,00

Thay đổi (%) 1,00% 1,40%

Thay đổi 11,12 15,5   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NGHỊ

Basis -0,07   Phân tích kỹ thuật:

Nhóm ngành L2 (%)             Ngày YTD
Dầu khí L2 -0,6% 20,0%

Hóa chất L2 1,3% 10,7%

Tài nguyên cơ bản L2 1,1% 19,0%

XD & vật liệu L2 0,7% 11,3%

Hàng & dịch vụ CN L2 0,6% 2,5%

Ô tô và phụ tùng L2 0,9% 3,7%

Thực phẩm và đồ uống L2 -0,9% 5,4%

Hàng cá nhân & gia đình L2 -0,8% 5,4%

Y tế L2 0,1% 3,1%    Khuyến nghị: 

Bán lẻ L2 1,1% 7,8%

Truyền thông L2 0,3% 2,4%

Du lịch và giải trí L2 2,0% 3,2%

Viễn thông L2 -1,9% 12,8%

Điện nước & xăng L2 -0,1% 6,1%

Bảo hiểm L2 -0,1% 5,7%

Bất động sản L2 -0,2% 6,4%

Dịch vụ tài chính L2 2,0% 17,0%

Ngân hàng L2 1,8% 13,2%

CNTT L2 -0,1% 8,1%

Vận động trong ngày

Thay đổi chỉ số

01/02/2023

Tăng giảm nhóm ngành

- VNINDEX kết phiên tăng 8,61 điểm (+0,78%). Dòng tiền kết phiên

nghiêng về phe mua với 258 mã tăng và 149 mã giảm. Đầu phiên sáng

gặp áp lực giảm điểm tiếp diễn phiên ngày hôm qua. Ngay sau đó lực

cầu đã xuất hiện lại vào cuối phiên chiều giúp VNINDEX cuối phiên

tăng điểm tốt.

- Nhóm cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng tiền và tác động mạnh tới thị

trường. Một số cổ phiếu tăng mạnh như STB, TPB.

- Ngoài ra, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tăng khá tốt khi đây là

nhóm chưa tăng quá nhiều trong thời gian vừa rồi.

- Ngược lại với diễn biến tích cực và tăng đều của các nhóm ngành,

nước ngoài có phiên bán ròng đầu tiên sau chuỗi ngày mua ròng liên

tiếp ở các mã VNM, ST8, DGC.

- Việc lực cầu xuất hiện mạnh vào cuối phiên đã phủ nhận áp lực bán

trong phiên hôm qua và đầu phiên sang hôm nay, tạm thời kết thúc

nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.

- VNINDEX kết phiên đóng cửa tại mức giá cao nhất ngày là một tín

hiệu tích cực. Thanh khoản đạt 13 nghìn tỷ giảm nhẹ so với phiên hôm

qua. Phiên sáng kiểm tra thành công vùng hỗ trợ 1080-1090 giúp

phiên chiều VNINDEX tăng điểm tốt. VNINDEX tạm thời cho những

dấu hiệu tích cực cho những phiên tới.

Nhà đầu tư đã chốt lời trong phiên hôm qua có thể cover lại hàng với

tỷ trọng vừa trong phiên hôm nay. Không mua đuổi nếu thị trường tiếp

tục tăng trong những phiên tới

+ Kịch bản 1: VNINDEX đi ngang tích lũy.

+ Kịch bản 2: VNINDEX tăng nhẹ.
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Giao dịch nước ngoài trên HSX ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC

Toàn cảnh bức tranh kinh tế tháng 1/2023

Tăng trưởng Việt Nam dự báo thuộc nhóm cao nhất 

Khách bay Tết tăng kỷ lục

Hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ  đứng thứ 2 châu Á

Doanh nghiệp khó “cựa” vì văn bản pháp luật chồng chéo

Lộ diện DN báo lỗ lớn nhất thị trường

Vinaconex đạt 1.132 tỷ đồng LNTT năm 2022

Nguồn: Fiinpro TTC Land (SCR): Doanh thu tăng gấp 3 lần trong quý 4/2022 

Dọa bỏ V-League 2023, HAGL có nguy cơ bị phạt nặng

Đang bỏ trốn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC vẫn có kháng cáo

Giao dịch tự doanh trên HSX Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số

Nguồn: Fiinpro

Tin kinh tế 

trong nước

Tin doanh 

nghiệp 

trong nước

01/02/2023
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https://cafef.vn/toan-canh-buc-tranh-kinh-te-thang-1-2023-20230131141140018.chn
https://cafef.vn/tang-truong-viet-nam-du-bao-thuoc-nhom-cao-nhat-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-20230131135431092.chn
https://cafef.vn/khach-bay-tet-tang-ky-luc-20230131100936637.chn
https://cafef.vn/hang-hoa-xuat-khau-sang-hoa-ky-qua-cang-bien-viet-nam-dung-thu-2-chau-a-20230131142359956.chn
https://cafef.vn/doanh-nghiep-kho-cua-vi-van-ban-phap-luat-chong-cheo-20230131103452533.chn
https://cafef.vn/cap-nhat-bctc-quy-4-ngay-31-01-nhieu-doanh-nghiep-don-dap-cong-bo-lai-nghin-ty-truoc-han-ket-thuc-mua-bctc-20230131081102121.chn
https://cafef.vn/vinaconex-dat-1132-ty-dong-lntt-nam-2022-tang-truong-57-20230131094236634.chn
https://cafef.vn/ttc-land-scr-doanh-thu-tang-gap-3-lan-trong-quy-4-2022-nhung-lo-gan-tram-ty-20230131111502805.chn
https://cafef.vn/doa-bo-v-league-2023-hagl-co-nguy-co-bi-phat-nang-2023013111085531.chn
https://cafef.vn/dang-bo-tron-nguyen-thi-thanh-nhan-aic-van-co-don-khang-cao-2023013110450368.chn
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ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI

Dow Jones 33.717,1 -0,77%  Mỹ gửi hàng tỉ USD tiền hỗ trợ COVID-19 cho người chết?

DAX 15.039,9 -0,57% Hàng triệu người Pháp phản đối cải cách hưu trí

FTSE100 7.736,9 -0,62%  chính xác ChatGPT là gì?

Nikkei 225 27.327,1 -0,39% OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới

Hang Seng 21.891,0 -0,81% Cái kết của 'bố già mafia' cuối cùng ở Sicilia

"Kết hôn như xuống địa ngục"

US30* 33.625,2 -0,27% Giá dầu, vàng, đồng và cao su đồng loạt giảm

DAX* 15.083,0 -0,66% Nóng: Xả mạnh Quỹ bình ổn

FTSE100* 7.712,5 -0,66% Khủng hoảng năng lượng sẽ chưa thể kết thúc 

Nikkei 225* 27.223,0 -0,71% Giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm

Hang Seng* 21.905,5 -1,31% Thị trường bông tăng giá có tác động gì đến dệt may VN ?

* Số liệu của phiên liền trước

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm
Cổ phiếu 

tác động

Năng lượng

Dầu WTI USD/thùng 77,175 -0,93% -4,21% -0,47% -4,07% GAS,BSR

Dầu Brent USD/thùng 2,6513 -0,96% -3,01% 1,87% -35,40% GAS,BSR

Xăng UScent/gallon 2777 -0,47% -6,31% -0,15% 7,97% PLX,OIL

Kim loại quý

Vàng USD/ounce 477500,00 0,00% -1,61% 4,53% -8,08% PNJ

Bạc USD/ounce 130,00 4,42% -2,27% -3,59% 10,64% PNJ

Nông sản và gia súc

Đậu tương UScent/giạ 2,81 0,00% 2,69% 2,43% -0,71% HKB

Gạo USD/cwt 18,12 -1,04% -0,58% -1,47% -1,47% TAR, LTG

Sữa USD/cwt 1,98 0,00% -0,15% -4,94% -3,46% VNM

Cao su JPY/Kg 19,45 -0,15% -1,71% 8,23% -4,98% DPR, PHR

Đường UScent/Ib 86,24 0,58% 6,84% 7,82% 3,34% SBT, LSS

Cà phê UScent/Ib 209,30 1,73% 7,47% 2,47% 1,40% CTP, DLG

Gỗ USD/1000 board feet 170,40 0,29% 18,76% 42,09% 1,85% PTB

Heo nạc UScent/Lbs 158,75 1,29% -3,13% -11,67% 0,54% DBC

Mặt hàng công nghiệp

Quặng sắt USD/tấn 4127,00 -1,24% 4,42% 10,64% 2,69% HSG, HPG

Thép USD/tấn 23,13 -1,95% -1,24% 3,10% -3,49% HSG, HPG

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa

Tin 

kinh tế 

thế giới

Tin 

hàng 

hóa thế 

giới

Chỉ số hợp đồng tương lai

Chỉ số thế giới

01/02/2023
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https://vietstock.vn/2022/12/imf-gia-nha-o-chau-a-co-the-giam-manh-trong-nam-2023-775-1024602.htm
https://cafef.vn/hang-trieu-nguoi-phap-tiep-tuc-xuong-duong-phan-doi-cai-cach-huu-tri-20230131141856467.chn
https://cafef.vn/hut-10-trieu-nguoi-dung-ngay-sau-40-ngay-ra-mat-vay-chinh-xac-chatgpt-la-gi-20230131151622545.chn
https://cafef.vn/opec-nang-du-bao-nhu-cau-dau-mo-the-gioi-20230131085939698.chn
https://cafef.vn/cai-ket-cua-bo-gia-mafia-cuoi-cung-o-sicilia-20230131090125311.chn
https://cafef.vn/ket-hon-nhu-xuong-dia-nguc-thanh-nien-trung-quoc-ngay-cang-tu-choi-hon-nhan-vi-khong-co-tien-va-so-kho-ly-di-20230131092432212.chn
https://cafef.vn/thi-truong-ngay-31-1-gia-dau-vang-dong-va-cao-su-dong-loat-giam-duong-tho-cao-nhat-gan-6-nam-20230131065859755.chn
https://cafef.vn/nong-xa-manh-quy-binh-on-xang-van-tang-gan-1000-dong-lit-tu-19h-hom-nay-20230130192323063.chn
https://cafef.vn/khung-hoang-nang-luong-se-chua-the-ket-thuc-trong-nam-2023-20230130100359981.chn
https://cafef.vn/gia-gao-an-do-tang-len-muc-cao-nhat-trong-gan-hai-nam-2023012819051622.chn
https://cafef.vn/thi-truong-bong-tang-gia-co-tac-dong-gi-den-det-may-viet-nam--20230128083246258.chn
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THỐNG KÊ TRONG NGÀY

Thống kê hợp đồng phái sinh

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

LBM  42,8 +2,80/+7,00% 96.900             SFC  18,6 -1,40/-7,00%                  100 

VAF  9,79 +0,64/+6,99% 500                  SRF  9,87 -0,68/-6,45%                  300 

TDW  43,05 +2,80/+6,96% 200                  TCM  50 -3,30/-6,19%        1.653.800 

THI  22,3 +1,45/+6,95% 100                  ILB  33 -2,00/-5,71%             61.700 

PTL  3,85 +0,25/+6,94% 269.200           DTL  27 -1,55/-5,43%                  400 

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

SHE  11 +1,00/+10,00% 200 TJC  19,8 -2,20/-10,00% 700

DNC  45,4 +4,10/+9,93% 400 PTI  40,5 -4,50/-10,00% 400

MDC  11,1 +1,00/+9,90% 17.700 SGC  70,3 -7,70/-9,87% 800

INC  37,9 +3,40/+9,86% 100 PSE  11,2 -1,20/-9,68% 97.600

TSB  42,6 +3,80/+9,79% 185.000 MHL  5,9 -0,60/-9,23% 100

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

HPG  22,1 +0,35/+1,61% 7.879.467         ST8  12,55 +0,15/+1,21% 6.421.767-      

SSI  21,6 +0,60/+2,86% 2.662.156         VNM  77,1 -2,30/-2,90% 2.025.509-      

HDB  18,65 +0,40/+2,19% 1.252.672         DGC  60,3 +1,90/+3,25% 1.052.116-      

HCM  25,2 +0,90/+3,70% 1.019.899         KDH  28 +0,25/+0,90% 1.018.200-      

CVIC2205  0,01 0,00/0,00% 539.000           FUEVFVND  24,2 +0,11/+0,46% 778.100-         

  

Top bán ròng HSX

Top 5 giảm giá HNX

Cao nhất KLGD

Top 5 giảm giá HSX

1.103,10            91                  

1.109,60            91                  

1.123,60            586                

1.126,90            215.071         VN30F2212

1.103,10 1.078,40       

1.109,60 1.083,80       

1.097,00       

15,20 (1,37%) 1.108,50 1.097,50       

1.123,601.105,50

1.125,00

Đóng cửa Thấp nhất

VN30F2303 12,50 (1,14%) 1.095,60

15,20 (1,37%)VN30F2301

Top 5 tăng giá HSX

Top 5 tăng giá HNX

VN30F2306 13,10 (1,20%) 1.089,70

01/02/2023

Top mua ròng HSX

Mã phái sinh Thay đổi Mở cửa

www.vfs.com.vn
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng Chuyên viên phân tích cao cấp hoang.nguyenminh@vfs.com.vn

Vũ Thị Hà Phương Chuyên viên phân tích phuong.vu@vfs.com.vn

Trần Minh Tâm Chuyên viên phân tích tam.tran@vfs.com.vn

Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên phân tích long.nguyen@vfs.com.vn

Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên phân tích huyen.nguyen@vfs.com.vn

Đặng Thu Hiền Chuyên viên phân tích hien.dang@vfs.com.vn

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

Lầu 1 117 - 119 - 121 Nguyễn Du P, Bến Thành Q, 1 Thành phố HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 39288222 – Ext: 117       Fax: (84-4) 39338222        

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN

Diễn giải

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và 

giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

01/02/2023

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng

trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ

chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được

phép của VFS.

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

MUA

www.vfs.com.vn
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